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TÊN BÀI DẠY
CHỦ ĐỀ 6: GIAI ĐIỆU VÙNG CAO
Thời gian thực hiện: 4 tuần ( tuần 23,24,25: Từ ngày 17/02/2024 đến ngày 8/3/2025. 
Tuần 27: từ ngày 17/3/2025 đến 22/3/2025 )
Tiết theo PPCT ( Tiết 23,24,25 đến tiết 27 )


	Yêu cầu cần đạt
	Kí hiệu

	1. Năng lực chung:

	Tự học theo hướng dẫn của giáo viên về các nội dung bài học.
	NLC1

	- Biết giao lưu, hợp tác với bạn trong học hát, trình diễn bài hát, nhạc cụ… hợp tác tốt trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	NLC2

	Biết giải quyết các nhiệm vụ học tập để hoàn thành được các yêu cầu cần đạt trong chủ đề
	NLC3

	2. Năng lực âm nhạc:

	Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất vui tươi của bài “ Vùng cao quê em ”. 
	NLÂN1

	Học sinh biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm cho bài hát ” Vùng cao quê em ”.
	NLÂN2

	Thổi được nốt Pha thăng trên sáo recorder.
	NLÂN3

	Học sinh biết bài hát“ Vùng cao quê em ” được phỏng theo điệu Lượn nàng ới – dân ca Tày và đặt lời cùng viết lời ca bài hát: Tố Mai . Biết bài hát có cấu trúc 1 đoạn nhạc.
	NLÂN4

	Nhận biết được một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc: sáo Mông, tính tẩu. 
	NLÂN5

	Cảm nhận được tính chất âm nhạc của trích đoạn “ Xuân về trên bản Mèo ”.
	NLÂN6

	3. Phẩm chất:

	Biết yêu thiên nhiên và đất nước Việt Nam.
	PC1

	Tích cực, tự giác trong học tập.
	PC2

	Đoàn kết, quí trọng các dân tộc anh em, có ý thức trách nhiệm trong giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa âm nhạc của các dân tộc.
	PC3


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nội dung
	Thiết bị dạy học
	Học liệu

	Hát
	Đàn phím điện tử, sáo recorder. Nhạc cũ gõ, loa nghe nhạc..

	File âm thanh bài hát Vùng cao quê em; hình ảnh dân tộc Tày…

	Nhạc cụ tiết tấu, giai điệu
	
	Nhạc nền Vùng cao quê em, lí dĩa bánh bò…

	Thường thức âm nhạc
	
	Các video / file âm thanh minh họa về một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc: sao Mông, tính tẩu. ( hình ảnh, tư liệu …. )

	Nghe nhạc
	
	Bài nhạc “ Xuân về trên bản Mèo ” ( trích ) của Tiến Vượng.



      III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
	Nội dung Hát ( 55 phút )
                                        Bài “ Vùng cao quê em ” ( Phỏng theo điệu Lượn nàng ới – dân ca Tày; Đặt tên và viết lời ca bài hát: Tố Mai )

	Mở đầu 
(khoảng 8’)

	a. Mục tiêu: Giúp học sinh hứng thú vui tươi trước khi học hát, học hát bài Vùng cao quê em.
b. Nội dung: Trò chơi vận động. 
c. Sản phẩm: Học sinh nêu được tên tác giả và sắc thái của bài hát.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ1: Nghe và vận động theo nhịp điệu của bài “ Xòe hoa ” ( dân ca Thái )
- GV hướng dẫn HS nghe hoặc hát bài “ Xòe hoa ” kết hợp theo động tác của GV      ( hoặc vận động tự do ), thể hiện tính chất vui tươi, rộn ràng.
- GV cho HS nghe và vận động cơ thể như: vỗ tay, giậm chân, búng tay … theo nhạc bài “ Xòe hoa”.
- GV nhận xét và đúc kết thông tin; sau đó dẫn dắt vào học hát bài “ Vùng cao quê em ”.

	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 12’)

	a. Mục tiêu: Học sinh biết được tên tác giả, sắc thái và nhịp của bài hát. Hát được bài hát “ Vùng cao quê em ” ở mức độ cơ bản (vỡ bài)
b. Nội dung: Học sinh tìm hiểu qua văn bản bài hát (SGK), tập hát.
c. Sản phẩm: Học sinh hát và giới thiệu được bài hát (tác giả, sắc thái, nhịp)
d. Tiến trình tổ chức:
HĐ2: Nghe và nêu cảm nhận bài hát
 - GV cho HS nghe bài hát và quan sát bản nhạc, đọc trong SGK, trình bày theo nhóm:
+ Nêu cảm nhận về bài hát. Chọn phương án c trong BT số 1 tr22 VBT: Trữ tình,trong sáng, tha thiết. 
+ Bài hát thuộc thể loại âm nhạc nào? Chọn phương án c trong BT 1 tr22 VBT: Dân ca.
+ Nội dung của bài hát? ( Gợi ý theo SGK: Vẽ lên bức tranh thiên nhiên núi rừng tươi đẹp và hình ảnh các em học sinh đến trường với niềm vui sướng, hân hoan. )
- Hướng dẫn HS quan sát bản nhạc và trả lời về các vấn đề:
+ Nhịp, tên nốt nhạc, trường độ đã được học...
+ Chia đoạn, chia câu.
[image: ]- GV chốt ý: Bài hát được viết ở hình thức 1 đoạn.

HĐ3: Tìm hiểu bài hát
-HS đọc lời ca để nêu nôi dung ý nghĩa của bài hát.
=> GV dẫn giảng về Lượn nàng ới: là điệu hát giao duyên trong số các làn điệu hát Lượn, rất nổi tiếng của dân ca các dân tộc Tày, Nùng vùng núi phía Bắc. Trai gái vùng cao khi tỏ tình thường hát cho nhau nghe điệu Lượn nàng ới với lời ca tha thiết, chân tình, giai điệu bay bổng, đẹp đắm say lòng người. Lượn nàng ới không chỉ để hát giao duyên tỏ tình yêu giữa nam và nữ mà còn có lời ca hát về quê hương, thiên nhiên, cuộc sống… để từ người già đến thiếu nhi cũng có thể hát. Các nhạc sĩ Việt Nam thường lấy chất liệu của điệu Lượn nàng ới sáng tác các ca khúc đậm chất dân gian các dân tộc vùng núi phía Bắc.   
=> Bài hát “ Vùng cao quê em ” được phỏng theo điệu Lượn nàng ới – dân ca Tày; Đặt tên và viết lời ca bài hát: Tố Mai. Bài có cấu trúc một đoạn nhạc, có hai lời, mỗi lời ca chia thành bốn câu hát. Giai điệu của bài trữ tình, trong sáng, tha thiết, vẽ lên bức tranh thiên nhiên núi rừng tươi đẹp và hình ảnh các em học sinh đến trường với niềm vui sướng, hân hoan.
- GV chia câu hát và đánh dấu lấy hơi của bài, chú ý các chỗ đảo phách, luyến láy.
- HS nhận biết cách thực hiện những chỗ có kí hiệu nhắc lại, khung thay đổi.
- GV cho HS nghe lại bài hát mẫu. 

	Luyện tập (khoảng 20’)

	a. Mục tiêu: Hát đúng giai điệu, lời ca bài “ Vùng cao quê em ”, thể hiện được tính chất vừa phải, trong sáng.
b. Nội dung: Tập luyện
c. Sản phẩm: HS trình bày bài hát dưới hình thức đơn ca.
b. Tổ chức thực hiện:
HĐ4: Khởi động giọng
- Cho HS khởi động giọng bằng mẫu âm: 
[image: ]
- Hướng dẫn HS hát nhấn từng âm, mạch lạc, dứt khoát, chú ý khẩu hình và hơi thở. 
- GV quan sát và điều chỉnh, khởi động theo legato.
HĐ5: Dạy bài hát
- Hướng dẫn HS hát từng câu, chú ý nhấn vào các chỗ luyến láy, đảo phách, có các từ đệm ( ơ, ư…).
-HS luôn gõ phách theo để đếm được các chỗ ngân dài ( gõ không thành tiếng )
- GV hát mẫu những chỗ khó để HS dễ tiếp thu kiến thức. Câu hát đầu tiên của bài có  hai nốt hoa mĩ ( nốt láy ) nên cần hát mẫu cho HS nghe trước khi bắt nhịp cho HS hát.
- Ghép các câu, hát toàn bài với nhịp độ vừa phải, luyến láy mềm mại, thể hiện tính chất trong sáng, trữ tình, tha thiết.
- GV nhận xét, chú ý điều chỉnh HS lấy hơi đúng chỗ, khẩu hình và âm thanh sao cho đẹp, hát vang nhưng tránh hát to quá.
Lưu ý: trong quá trình học hát GV luôn đàn và hát mẫu cho HS nghe các chỗ khó ( đảo phách, ngân dài ), tránh việc GV chỉ đàn – không hát mẫu.

	Vận dụng
(khoảng 15’)

	a. Mục tiêu: 
- Vận dụng hát kết hợp vận động theo nhạc
- Nêu được ý nghĩa giáo dục và rút ra bài học giáo dục.
b. Nội dung: Tổ chức HS chia nhóm để trình bày bài hát “ Vùng cao quê em ”.
c. Sản phẩm: HS thể hiện được bài hát với các hình thức khác nhau.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ6: Biểu diễn bài hát
- GV cho cả lớp hát lại bài hát theo nhạc nền và kết hợp vận động hoặc dùng nhạc cụ gõ đệm theo phách ( lưu ý các chỗ đảo phách ) cho bài hát vừa học.
- Các nhóm thực hành biểu diễn bài hát:
+ GV gợi ý cho HS sáng tạo về hình thức biểu diễn hoặc vận động cơ thể…. 
+ Yêu cầu mỗi nhóm tự thảo luận và trình diễn, ví dụ: trình bày đơn ca, song ca hoặc tốp ca kết hợp gõ đệm ( theo phách ) cùng bạn. 
HĐ 7: Bài học giáo dục
- Tổng kết về nội dung và ý nghĩa giáo dục cho tiết học hát:
	+ Đặt câu hỏi để HS nêu được cảm nghĩ của cá nhân, về ý nghĩa giáo dục của bài sau khi học hát,… 
+ HS rút ra được bài học về phẩm chất qua câu hỏi: Em cần làm gì để thể hiện sự hiểu biết và yêu thích âm nhạc dân tộc miền núi phía Bắc?
=>GV đặt câu hỏi gợi mở để HS trả lời suy nghĩ của bản thân về tình yêu quê hương , đất nước Việt Nam hơn..

	Đánh giá:
· Mức độ 1: Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát.
· Mức độ 2: Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện đúng tính chất âm nhạc của bài hát.
_  Mức độ 3: Hát đúng bài hát, thể hiện đúng tính chất âm nhạc và biết kết hợp cùng bạn để gõ đệm cho bài hát hoặc hát được bài hát với nhiều hình thức khác nhau.




	
Nội dung Nhạc cụ  ( 35’ )


	
Nhạc cụ tiết tấu -  Bài thực hành số 4 (45’)


	Mở đầu
(khoảng 5’)
 
	a. Mục tiêu: Học sinh nhận xét về 2 mẫu tiết tấu trong bài thực hành số 4 HS sẽ thể hiện.
b. Nội dung: HS nhận xét về 2 mẫu tiết tấu
c. Sản phẩm: HS thực hiện bài “ Vùng cao quê em ” kết hợp đệm theo phách bằng nhạc cụ gõ.  
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ1: Hát kết hợp gõ đệm bài hát “ Vùng cao quê em ”.
- GV cho HS thực hiện bài “ Vùng cao quê em ” kết hợp đệm theo phách bằng nhạc cụ gõ.  
- GV dẫn dắt để giới thiệu cách gõ đệm sinh động hơn với bài học Nhạc cụ tiết tấu.

	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 10’)
 
	a. Mục tiêu: HS nhận xét được đặc điểm các âm hình tiết tấu.
b. Nội dung: Vận động vỗ đệm
c. Sản phẩm: Các phần vỗ đệm của học sinh
b. Tiến trình tổ chức:
HĐ2: Quan sát và nhận xét 
- HS quan sát, nhận xét về điểm giống và khác của hai mẫu tiết tấu a và b (về nhịp, tiết tấu, hình nốt,… )
[image: ][image: ]  - GV nhận xét, chốt ý: giống và khác nhau của 2 mẫu tiết tấu về nhịp, hình nốt, sự sắp xếp trường độ …   

	Luyện tập (khoảng 15’)
 
	a. Mục tiêu: HS gõ được các âm hình tiết tấu a và b, gõ đệm và vận động được theo bài hát.
b. Nội dung: Tập luyện.
c. Sản phẩm: Các phần thực hiện của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ3: Luyện tập gõ tiết tấu
- Hướng dẫn HS thực hiện theo các bước được gợi ý trong SGK cho riêng từng âm hình tiết tấu: 
[image: ][image: ]+ Đọc tiết tấu  
          Ta a          ti        ta         ta                         Ta      ti      ti      ta      ti      ti
+ Gõ tiết tấu (kết hợp đọc thầm)
+ Sử dụng thanh phách, trống nhỏ... gõ âm hình tiết tấu a, vừa gõ vừa đọc thầm theo tiết tấu. Sau đó luyện tiết tấu b.
- Sử dụng kỹ thuật dạy học chia nhóm để HS tự luyện tập riêng rồi ghép cùng cả lớp. ( Thực hiện 3 – 4 chu kì tiết tấu ; luyện tập bằng các nhạc cụ gõ có âm sắc khác nhau )
- Sử dụng nhạc cụ gõ để hòa tấu 2 mẫu tiết tấu trên.
- GV quan sát HS tập luyện và nhận xét, điều chỉnh.
HĐ4: Gõ đệm cho bài hát “ Vùng cao quê em ”.
- Sử dụng tiết tấu a, b để gõ đệm cho bài hát: Chia HS thành 2 nhóm, nhóm hát, nhóm gõ đệm, sau đó đổi cho nhau, hoặc cả lớp gõ tiết tấu đệm theo nhạc của bài hát.
- GV quan sát, lắng nghe và sửa sai cho HS.
- Với lớp năng khiếu tốt, có thể sử dụng cả tiết tấu a và  tiết tấu b gõ đệm cùng lúc cho bài hát theo SK tr 40.
[image: ]- GV quan sát, lắng nghe, sửa sai, gợi ý cho HS cảm nhận sự hòa hợp của giọng hát với phần gõ đệm.


	Vận dụng
(khoảng 5’)

	a. Mục tiêu: Thực hiện được hát kết hợp vận động cơ thể theo tiết tấu đã học.
b. Nội dung: Vỗ đệm theo nhóm, kết hợp
c. Sản phẩm: Thực hiện cho bài hát “ vùng cao quê em ”.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ5: Biểu diễn âm nhạc
- HS vận dụng vừa hát vừa vận động cơ thể theo bài “ Vùng cao quê em ” hoặc chia 3 nhóm: nhóm hát, nhóm gõ đệm, nhóm vận động…. Có thể 1 số HS nam gõ đệm theo tiết tấu được học,  1 số HS nữ kết hợp múa phụ họa theo ( động tác múa đơn giản của miền núi phía Bắc ), 1 số HS nam và nữ hát …..       
- HS nêu cảm xúc sau khi cùng các bạn luyện tập (cần hát và gõ sao cho: diễn cảm, giữ âm lượng vừa phải, không hát át tiếng bạn, gõ đệm với tốc độ nhịp nhàng cùng bạn,…). 
- GV nhận xét. Qua bài hát giáo dục về niềm vui trong cuộc sống, thêm yêu quê hương đất nước mình hơn.

	Đánh giá:
- Mức độ 1: Thể hiện được nhạc cụ gõ theo các âm hình tiết tấu.
- Mức độ 2: Gõ đệm được cho bài hát hoặc vận động được cơ thể theo tiết tấu đã học.
- Mức độ 3: Vừa hát vừa gõ đệm được cho bài hát. 







	
Nhạc cụ giai điệu:  Sáo ( recorder ) -  Bài thực hành số 4 ( 45’ )


	Mở đầu
 ( khoảng 7’)
	a. Mục tiêu: Nhớ lại kiến thức đã học. Cách thổi nốt Mi, biết cách bấm nốt Rê và cách thổi Bài thực hành số 3.
b. Nội dung: GV hướng dẫn và tổ chức cho HS thực hiện các nhiệm vụ :
- Ôn lại cách thổi nốt Mi và bài thực hành số 1.
- Học cách bấm nốt Rê và luyện tập bài thực hành Số 2
- Luyện tập bài thực hành Số 3.
c. Sản phẩm: HS nắm được kiến thức cũ, biết áp dụng kiến thức mới để thực hiện.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ 1: HS ôn bài thực hành số 3.
- HS ôn lại bài thực hành số 3 đệm cho nhạc nền bài hát “ Lí dĩa bánh bò ” hoặc đệm cho nhóm hát bài “ Lí dĩa bánh bò ”.

	Hình thành kiến thức mới
( khoảng 13 phút)

	a. Mục tiêu: - HS biết được cách bấm nốt Pha thăng ở sáo Recorder.
b. Nội dung: - Học cách bấm nốt Pha thăng. Luyện tập bài thực hành Số 4.
c. Sản phẩm : : HS nắm được kiến thức cũ và biết áp dụng kiến thức mới và thực hành được bài thực hành số 4.
d. Tổ chức thực hiện:
[image: ]HĐ 2: Học cách bấm nốt Pha thăng.

– GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thế tay bấm nốt Pha thăng và thực hành bấm ( không thổi) để GV kiểm tra và sửa sai (nếu có). 
– HS thực hành luyện tập thổi nốt Pha thăng vài lần (không trường độ) cho đến có âm thanh sáng, rõ ràng. 
-HS quan sát Bài thực hành số 4 – Inh lả ơi và nhận biết các nốt Pha thăng, đối chiếu các nốt trong bài với các ngón bấm trên sáo.

	Luyện tập 
 (khoảng 18’)

	a. Mục tiêu: - HS thổi được nốt Pha thăng và Bài thực hành số 4
b. Nội dung : Tập luyện thổi nốt và bài thực hành. 
c. Sản phẩm : HS thổi được nốt Pha thăng và bài thực hành số 4.
d. Tổ chức thực hiện:
 HĐ 3: Luyện tập 2 mẫu a, b và Bài thực hành số 4 – Inh lả ơi. 
– GV hướng dẫn HS luyện tập mẫu a, b  và Bài thực hành số 4 – Inh lả ơi.
=> GV cho HS đọc nốt nhạc theo trường độ Bài thực hành số 4 – “ Inh lả ơi ”.
– Hướng dẫn HS luyện tập Bài thực hành số 4  theo hình thức nhóm.
[image: ][image: ]- GV thổi làm mẫu Bài thực hành số 4.

- HS đọc nốt nhạc theo trường độ 1-2 lần.
- Hướng dẫn HS thổi bài theo 4 tiết nhạc, sau đó ghép trọn vẹn bài nhạc (theo hình thức nhóm). Lưu ý: Giữ hơi thổi đủ trường độ của nốt trắng; lấy hơi sau mỗi tiết nhạc; thổi nhẹ nhàng, rõ âm, giữ đều hơi khi chuyển từ âm nọ sang âm kia.
- GV cho HS thổi lập lại riêng nốt Pha thăng nhiều lần, trong khi luyện tập chú ý tiếng sáo cho đẹp để thể hiện được tính chất trong sáng, nhẹ nhàng của bài.
- Đối với những lớp có HS hạn chế khả năng chỉ cần tập nửa bài “ Inh lả ơi ” ( hết khuông nhạc thứ nhất )
- GV có thể dùng đàn phím điện tử đệm đơn giản để giữ nhịp cho HS hoặc có file nhạc đệm để HS thổi trên nền nhạc. 

	Vận dụng
( khoảng 7’)
	a. Mục tiêu: - HS thực hiện được Bài thực hành số 4  ở sáo Recorder. 
b. Nội dung; Tập hòa tấu sáo recorder với nhạc cụ gõ.
c. Sản phẩm: Các phần trình diễn của cá nhân hoặc nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ 4: Hòa tấu sáo recorder với nhạc cụ gõ Bài thực hành số 4.
-HS hoạt động nhóm: vận dụng âm hình tiết tấu b ở nội dung Nhạc cụ thể hiện tiết tấu để hòa tấu nhạc cụ gõ với sáo Recorder Bài thực hành số 4 ( nên chọn xóc nhạc để rõ phong cách miền núi phía Bắc ).

	Đánh giá:
–	Mức độ 1: Thổi được nốt Pha thăng và các mẫu luyện tập a, b.
–	Mức độ 2: Thổi được Bài thực hành số 4.
_  Mức độ 3: Thổi được Bài thực hành số 4 với nhạc đệm hoặc hòa tấu cùng nhạc cụ gõ.



	Nội dung: Thường thức âm nhạc + Nghe nhạc . ( 45’ )
Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc: Sáo Mông; Tính tẩu ( đàn tính ).
 Nghe nhạc: Trích đoạn bài  “ Xuân về trên bản Mèo ” ( Sáng tác: Tiến Vượng ).

	Mở đầu 
(khoảng 7’)

	a. Mục tiêu: tạo tâm thế thoải mái cho học sinh trước khi vào nội dung bài học. 
HS nhận biết được nhiệm vụ học tập là học bài thường thức âm nhạc là “ Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc: Sáo Mông; Tính tẩu ( đàn tính )  ”.
b. Nội dung: Miền núi phía Bắc qua hình ảnh.
c. Sản phẩm: Câu trả lời và nhận xét của HS.
b. Tổ chức thực hiện:
   HĐ1: Tìm hiểu miền núi phía Bắc qua hình ảnh
- Tổ chức và cho HS xem hình ảnh, video về phong cảnh và con người ở miền núi phía Bắc.
- Chia 2 nhóm HS, nhóm hát bài “ Vùng cao quê em ”, nhóm dùng xóc nhạc và thanh phách gõ đệm.
-GV đặt câu hỏi bài “ Vùng cao quê em “ dựa theo dân ca nào? Giới thiệu đôi nét về xóc nhạc là nhạc cụ được sử dụng nhiều ở miền núi phía Bắc. Từ đó dẫn dắt vào bài học. ( Có thể yêu cầu HS nêu cảm nhận của mình về sự hiểu biết nhạc cụ hoặc văn hóa của đồng bào miền núi phía Bắc … )

	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 18’)


	a. Mục tiêu: HS nêu được những nét chính về “ Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc: Sáo Mông; Tính tẩu ( đàn tính ) ”. 
b. Nội dung: Nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc là sáo Mông và tính tẩu.
c. Sản phẩm: Các phần trình bày của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ 2: Tìm hiểu về “ Sáo Mông và tính tẩu ( đàn tính ) ”.
- Cho HS nghe / xem 1 trích đoạn độc tấu sáo Mông và trích đoạn diễn tấu tính tẩu để HS có cảm nhận ban đầu về âm sắc của 2 nhạc cụ.
- Cho cả lớp đọc thầm đoạn văn viết về nội dung “ Sáo Mông; Tính tẩu (đàn tính) ”. 
- GV yêu cầu HS đọc SGK và dùng kĩ thuật khăn trải bàn cho các nhóm: đọc  - thảo luận – cử đại diện trình bày về nội dung “ Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc ”
- Hướng dẫn HS dựa vào thông tin bài học, thảo luận và trình bày theo nhóm để trả lời câu hỏi 13 tr 25 trong VBT: Nêu những đặc điểm chính của một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc: Sáo Mông; Tính tẩu ( đàn tính ). 
=> Các nhóm trình bày:  mỗi nhóm một nhạc cụ. ( GV hướng dẫn HS nên sử dụng sơ đồ tư duy )
=> Nhóm 1 ( tổ 1 + 2 ): Sáo Mông;  Nhóm 2 ( tổ 3 + 4 ): Tính tẩu ( đàn tính ).
[image: ]- GV nhận xét các ý kiến của HS, chốt ý tổng kết theo sơ đồ tư duy để HS ghi nhớ. 
[image: Sáo Mèo Việt cao cấp - Thucanh.vn - Website chuyên thông tin dành cho thú  cưng, vật nuôi][image: ] [image: Sáo Mèo Là Gì? Tạo Sao Nên Tìm Hiểu Về Sáo Mèo]        [image: Đàn tính tẩu]
                               
HĐ 3: Tìm hiểu vai trò, ý nghĩa của Sáo Mông và tính tẩu ( đàn tính ) đối với một số dân tộc ít người miền núi phía Bắc.
-GV đặt câu hỏi và HS nêu và hiểu được:
+ Sáo Mông gắn liền với đời sống tinh thần của người Mông.
+ Tính tẩu là nhạc cụ không thể thiếu của người Tày; Nùng; gắn liền với hát Then.
-GV lựa 1 tác phẩm cho HS nghe do tính tẩu trình diễn. 
=> GV dẫn giảng: Những làn điệu Then mượt mà, tha thiết hòa quyện với tiếng Tính tẩu lúc vút cao, lúc lại như thủ thỉ tâm tình...  đã không chỉ lan tỏa trong công đồng Việt mà còn ngày càng được thế giới biết đến và ghi nhận. Qua quá trình giao thoa văn hóa, nghệ thuật Then đã theo chân đồng bào Tày, Nùng, Thái đến khắp các vùng miền đất nước chứ không chỉ ở vùng núi phía Bắc. Ở  nhiều địa phương, các mô hình câu lạc bộ truyền dạy, thực hành Then như một loại hình văn nghệ, gần gũi và dễ thực hành đã ra đời. Nghệ nhân Nông Văn Hưu, một người con của tỉnh Cao Bằng – cái nôi sản sinh ra đã đến lập nghiệp trên quê hương mới Đắk Nông cùng nhiều đồng Tày, Nùng, Thái khác.  Xa quê, mỗi người đều nhớ nhung và luôn cố gìn giữ những nét tinh hoa văn hóa của dân tộc mình.  Cũng vì nặng lòng với Tính tẩu, điệu Then mà năm 2007, ông Nông Văn Hưu cùng nhiều nghệ nhân khác đã thành lập Câu lạc bộ hát Then xã Nam Dong. Hiện nay câu lạc bộ duy trì với 16 thành viên và hoạt động rất bài bản. Ngoài tập những bài Then cổ mang đậm tính nghi lễ, nghệ nhân Nông Văn Hưu nghiên cứu, sáng tác nhiều bài Then mới theo các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi thay của cuộc sống trên quê hương mới… Đến nay, nghệ nhân Nông Văn Hưu đã sáng tác được hơn 150 bài Then. Năm 2015, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì thành tích bảo tồn đàn Tính, hát Then.  Ông cũng mong muốn đàn Tính, hát Then sớm được đưa vào chương trình trong nhà trường ở những nơi có đông học sinh đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Bởi ngoài việc sân khấu hóa bằng những “chiếu Then” thì việc dạy học sinh biết đánh Tính tẩu, hát các làn điệu Then là cách bảo tồn bền vững nhất loại hình di sản này.
Ở Lạng Sơn, nghệ thuật Then được đưa vào hoạt động ngoại khóa những năm học vừa qua, góp phần đưa Then đến gần với lớp trẻ. Năm 2011, Trường Trung học phổ thông Lương Văn Tri (huyện Văn Quan) đã mở lớp hát Then cho học sinh các lớp 10, 11 và mời giáo viên ở Trung tâm Văn hóa huyện trực tiếp truyền dạy. Đến nay, Trường đã tổ chức được 16 lớp với gần 300 em tham gia; đầu tư trang bị 28 đàn Tính, 2 bộ xóc nhạc, 15 bộ trang phục để phục vụ giảng dạy và biểu diễn. Nhiều tiết mục hát Then - đàn Tính được giáo viên, học sinh của Trường đưa đi tham dự các hội thi cấp ngành, cấp huyện như Giai điệu tuổi hồng, Tiếng hát người giáo viên nhân dân, đã đạt giải cao. Then có nghĩa là "Thiên" - Trời, được đồng bào coi là điệu hát của thần tiên để lại, thường được người Tày dùng trong các lễ cầu an, gọi hồn và họ quan niệm các điệu Then giúp chuyển lời cầu khấn đến nhà trời. Màu sắc văn hóa tâm linh rất rõ rệt trong nghệ thuật Then. 
Tính tẩu có nghĩa là đàn bầu vì hộp đàn làm bằng quả bầu khô, “Tính” có nghĩa là “đàn”.  Nhà nghiên cứu âm nhạc, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hoành Loan cho biết: Ngoài tên gọi “Tính tẩu” thì đồng bào gọi nhạc cụ ấy là “Then Tính” (cây Đàn Then) hoặc có thể hiểu nó là cây đàn mà Trời đã ban cho đồng bào. Không có hát, không có đàn tính, không có xóc nhạc đệm cho hát trong quá trình hành lễ thì không gọi là Then. Đây là điều nổi trội về nghệ thuật làm cho Then trở thành hình thức diễn xướng có sức hấp dẫn rất lớn trong đời sống người Tày, Nùng, Thái.

Để làm ra một cây Tính tẩu phải trải qua rất nhiều công đoạn phức tạp như: Chọn bầu, làm cần, mặt đàn và chọn dây đàn. Công đoạn chọn bầu đàn là quan trọng nhất, bởi bầu đàn quyết định âm thanh, độ trầm, bổng. Bầu đàn phải làm bằng quả bầu già, khô. Muốn đàn có độ bền cao, dùng lâu, không bị cong vênh cần lựa chọn những cây gỗ già, mịn, ít vân, mắt để làm cần đàn. Mặt đàn xẻ mỏng khoảng 3mm, trên mặt đàn có khoét hai lỗ hình hoa thị để thoát âm... Công đoạn lắp dây đàn đòi hỏi người làm đàn giỏi không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn phải có khả năng cảm thụ âm nhạc, kinh nghiệm chơi đàn, thẩm âm giỏi.

Tính tẩu có loại 2 dây, có loại 3 dây, có thể độc tấu, đệm cho hát, múa và hòa tấu cùng các loại nhạc cụ dân tộc thuộc bộ hơi, như: Sáo trúc, sáo bầu, đàn nhị, pí pặp…Tính tẩu có âm sắc êm dịu, thanh thoát. Tính Tẩu có khả năng diễn tấu năng động, linh hoạt. Các ngón kỹ thuật thường tập trung ở tay trái: Trượt, vuốt, luyến, láy, rung và đặc biệt kỹ thuật búng, gẩy tại chính nốt bấm cho hiệu quả âm thanh mềm mại. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, dù xã hội đã nhiều thay đổi, nhưng đến nay, Tính tẩu vẫn là nhạc cụ chiếm một vị trí quan trọng trong đời sống tình cảm, trong tâm hồn người Tày, Nùng, Thái và vẫn còn rất nhiều người dành tâm huyết cả đời để chế tác ra những cây đàn tính hoàn hảo nhất.

Có thể nói rằng đối với các dân tộc Tày, Nùng, Thái, hiện Then vẫn đang được yêu thích và sử dụng trong đời sống hằng ngày, cả đời sống văn nghệ lẫn đời sống tâm linh. Mỗi địa phương, mỗi cá nhân yêu Then đều có những hành động cụ thể để bảo vệ, gìn giữ Then theo cách riêng của mình để lan tỏa giá trị của Then trong đời sống, ở mỗi vùng miền để làn điệu Then và tiếng Tính tẩu mãi ngân xa. Thêm vào đó, Then ở mỗi vùng lại có phong cách riêng, độc đáo. Sự phong phú, đa dạng ấy thể hiện sức sống của di sản trong đời sống đương đại.
[image: https://img.dantocmiennui.vn/t620/uploaddtmn/2018/5/15/then-3-1.jpg]
Buổi sinh hoạt câu lạc bộ đàn tính hát then ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước 

	Luyện tập (khoảng 15’)

	a. Mục tiêu: HS nêu được cảm nhận, biết bộc lộ cảm xúc (vận động, gõ đệm) khi nghe trích đoạn /  bài “ Xuân về trên bản Mèo ” ( Tiến Vượng ).
b. Nội dung: Nghe,cảm nhận trích đoạn bài“Xuân về trên bản Mèo” (Tiến Vượng).
c. Sản phẩm: HS nêu được cảm nhận, cảm xúc.
b. Tổ chức thực hiện:
HĐ 4: Nghe trích đoạn tác phẩm “ Xuân về trên bản Mèo ”.
- Cho HS nghe tác phẩm / trích đoạn bài “ Xuân về trên bản Mèo ”.
=> HS lắng nghe và nhận xét về âm sắc tiếng sáo, tính chất giai điệu của tác phẩm…
- GV yêu cầu HS xem thông tin trong SGK bài “ Xuân về trên bản Mèo ”  để nêu cảm nhận được về âm sắc tiếng sáo, tính chất và hình tượng âm nhạc của tác phẩm..[image: ][image: ]- GV có thể cung cấp thêm thông tin về tác giả Tiến Vượng ( nếu có ) để mở rộng kiến thức cho HS.

	Vận dụng
(khoảng 5’)

	a. Mục tiêu: HS biết vận động và gõ đệm cho bài “ Xuân về trên bản mèo ”; rút ra bài học giáo dục
b. Nội dung: Vận động  và gõ đệm theo trích đoạn “ Xuân về trên bản Mèo ” .
c. Sản phẩm: Các phần thực hiện của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
 HĐ 5: Vận dụng, gõ đệm theo nhạc.
- GV cùng HS vận động và gõ đệm theo trích đoạn bài “ Xuân về trên bản Mèo ”    ( vận động tự do theo cảm nhận và tính chất âm nhạc ).    .
- HS nêu lại cảm nhận khi nghe và vận động theo nhịp điệu cảu tác phẩm.
HĐ 6: Rút ra bài học giáo dục
-Giao nhiệm vụ cho HS sau bài học sưu tầm một / một số làn điệu âm nhạc dân gian ở miền núi phía Bắc để giới thiệu cùng bạn.

	Đánh giá:
· Mức độ 1: Nêu được những nét chính của sáo Mông và tính tẩu.
· Mức độ 2: Đạt mức độ 1 và nêu được cảm nhận về tính chất tác phẩm “.Xuân về trên bản Mèo ”.
_  Mức độ 3: Đạt mức độ 2 và vận động hoặc gõ đệm được theo tác phẩm “ Xuân về trên bản Mèo”.


IV. HỒ SƠ DẠY HỌC
1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 
	Tuần
	Tiết
	Nội dung

	23
	23
	- Hát: Vùng cao quê em

	24
	24
	- Hát: Vùng cao quê em
- Nhạc cụ: Nhạc cụ tiết tấu: Bài thực hành số 4

	25
	25
	- Nhạc cụ: Nhạc cụ giai điệu: Bài thực hành số 4(Thổi nốt Pha thăng)

	26
	26
	- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc miền núi phía Bắc.
- Nghe nhạc: Xuân về trên bản Mèo



2. CÁC PHIẾU HỌC TẬP – CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ
Nội dung Hát, GV có thể chọn 1 trong 2 phiếu đánh giá.
	Phiếu đánh giá trình bày sản phẩm cá nhân
Họ và tên:……………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………..
Ngày :………………………………………………………..
Bài hát: “VÙNG CAO QUÊ EM ”.

	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Hát đúng giai điệu, lời ca
	5
	

	2
	Thể hiện sắc thái
	2
	

	3
	Thực hiện đúng tư thế hát, hơi thở
	2
	

	4
	Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động
	1
	








Mức đạt: từ 5 -10 điểm
Mức chưa đạt : dưới 5 điểm





	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN PHẨM THỰC HÀNH 
(Thang điểm 100, sau đó quy ra thang điểm 10)
Bài hát: “ VÙNG CAO QUÊ EM ”.
	      Mức độ            

Tiêu chí
	Mức 1

	Mức 2
	Mức 3
	Ghi chú

	1. Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái
	Hát đúng cao độ

	Hát đúng cao độ, trường độ. 
	Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.
	50 điểm

	Tổng số điểm : 50
Tỉ lệ : 50%

	Tổng số điểm : 30
Tỉ lệ : 30%
	Tổng số điểm : +10
Tỉ lệ : 10%
	Tổng số điểm : +10 
Tỉ lệ : 10%
	

	2. Hát rõ lời và  thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.

	Hát rõ lời và  thuộc lời. 

	Hát rõ lời và  thuộc lời; biết chủ động lấy hơi.

	Hát rõ lời và  thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.

	25 điểm

	 Số điểm : 25
Tỉ lệ : 25%

	 Số điểm : 15đ
Tỉ lệ : 15%
	 Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	 Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	

	3. Biết hát hòa giọng và hát kết hợp gõ đệm, vận động.
	-Biết hát hòa giọng
	- Biết hát hòa giọng và hát kết hợp gõ đệm.

	- Biết hát hòa giọng và hát kết hợp gõ đệm, vận động
	25 điểm

	Tổng Số điểm : 25
Tỉ lệ : 25%
	  Số điểm : 15đ
Tỉ lệ : 15%
	Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	 Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	

	Tổng  tiêu chí : 03
Tổng số điểm : 100 
Tỉ lệ : 100%
	Tổng tiêu chí : 03
 Tổng Số điểm : 60 
Tỉ lệ : 60%
	Tổng  tiêu chí : 03
 Tổng Số điểm : 20 
Tỉ lệ : 20%
	Tổng  tiêu chí : 03
 Tổng Số điểm : 20 
Tỉ lệ : 20%
	100 điểm






	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN PHẨM THỰC HÀNH 
Đọc nhạc: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 4
(Thang điểm 100, sau đó quy ra thang điểm 10)
	Mức độ

Tiêu chí
	Mức 1

	Mức 2
	Mức 3

	Ghi chú

	1. Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
	60%

	Đọc đúng tên nốt
	30% (30đ)
	Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ
	+15% (15đ)
	Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
	+15% (15đ)
	60 điểm

	2. Hiểu được các ký hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của nét nhạc.
	20%
	Bước đầu nhận biết được các ký hiệu trong bài đọc nhạc
	5% (5đ)
	Hiểu được các ký hiệu trong bài đọc nhạc; chưa phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của nét nhạc
	+10% (10đ)
	- Hiểu được các ký hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của nét nhạc
	+5% (5 đ)
	20 điểm

	3. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm

	20%
	Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm nhưng 
chưa tốt
	5% (5đ)
	Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm .
	+10% (10 đ)
	Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm đều.
	+5%  
(5 đ)
	20 điểm

	Tổng  tiêu chí : 03

	Tỉ lệ: 100%
	Tổng  tiêu chí: 03

	Tỉ lệ: 35% Tổng  điểm: 35
	Tổng  tiêu chí: 03


	Tỉ lệ : 35% Tổng  điểm: 35
	Tổng  tiêu chí: 03


	Tỉ lệ : 30% Tổng  điểm: 30
	100 điểm
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          Duyệt của tổ trưởng                                                    Người soạn



              Lê Hồng Bự                                                          Bùi Minh Quang
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2. Luyén tap hai mau tiét tau trén véi nhac cu go theo cac budc sau:
* Doctiéttau
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1. Kén phim: Luyén tap cac nét da hoc
1.Doc tén nt nhac theo tiét tau va luyén tap

Baithc hanh 56 4
XOEHOA
Vi phi Din ca Thii
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2.Thé hién Bai thyc hanh s6 4 véi tinh chét vui tuoi

THUONGTHUCAM NHAC
NGHENHAC

Gidi thiéu mdt s& nhac cu dan toc mién nii phia Bac
1.Tim hiéu nhac cu
a.540 Mong
Séo Mong con goi la sao Meo, a loai nhac cu hoi
tiéu biéu clia ngudi Méng. Séo dugc lam bang 6ng tre,
nita hogc tric. Kich thudc va s6 Iugng 16 bam cia céc
loai séo 6 khac nhau (thuong tit 7 dén 8 16). L6 théi

clia 540 c6 gdn mét lam déng hinh Iuai ga. Sdo Mong

Am thanh ciia séo Mong kh doc déo: lic day dan, am ap, lic trong tréo, muot ma,
doi khi hoi duc hoac pha lan tiéng ré. Séo Mong c6 thé dién ta dugc nhiéu trang thai
tinh cam, titnhiing giai digu bay bdng, tri tinh cho dén nhiing giai diéu nhanh, vui hay
cham budn, da diét. Nhing am thanh muot ma, 4m 4p cia séo Mong un lugn theo
lan khoi lam chidu, theo may, ndi trap triing ggi cho ngu@i nghe bao cam xuic vé cude
s6ng thanh binh ciia nguoi dan mién nii phia Bic.

Séo Méng gén ién véi ddi séng tinh than ctia nguoi Mong, déng thoi gop phan tao

nén sy dac sic trong nén van hoa am nhac ciia cac dan toc Viét Nam.





image5.jpeg
0963 289 387




image6.jpg
b. Tinh tau (dan tinh)

Tinh tdu Ia loai nhac cy day gay clia cic dan toc Tay, Nung, Thai &
mién nui phia Bic.

Dan ¢6 ciu tao gém mot hop cong hudng dugc lam bing vo qua
bau kho, trén mat dugc bit mot tim gb nhe, mém va mong; cén dan
dai, lam bang g va khong gan phim, c6 tir hai dén ba day dugc lam
ifs9ito hodc day cuée. Ngudi gay dan dung déu ngon tro ciia mot tay
bit day dan theo hai chiéu lén va xudng, cac ngon ctia ban tay kia bim
ép day xudng can dan dé tao ra cao do.

Am thanh ctia tinh tau ém diu, nhe nhang, d&m &m, khong trong
tréoma c6 phan hoi duc, phat ra nhe, gon, it do ngan; phii hop dé dién
14 nhiing giai diéu linh hoat, ron rang. Tinh tdu thuong dugc ding dé
déc tau, hoa tau hay dém cho hat, cho mua. Dac biét, hat then, mét thé
loai am nhac tin nguéng ciia cc dan toc Tay, Niing, Thai, gan lién voi
phan dém cua tinh tdu da tré thanh dc trung clia thé loai nay.

Tinh tiu

* Hay néu dac diém chinh ctia sdo Mong va tinh téu (cdu tao, cach dién téu, am séc)

2.Nghe nhac
* Nghe/ xem trich doan Xuan vé trén ban Méo
XUAN VETREN BAN MEO
(Trich) Sdng tac: Tién Vieong

+ Néu cam nhan ciia em vé tac pham Xudn vé trén bin Méo
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VUNG CAO QUE EM
Phéng theo diéu Liron ning 6i — dan ca Tay
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Bai hét Ving cao qué em c6 cau triic mot doan nhac. Giai diéu cia bai tri tinh,
trong sang, tha thiét, vé [én buc tranh thién nhién nui rig tuoi dep va hinh anh
cécem hoc sinh dén truéng véi niém vui suéng, han hoan.

« Néu cam nhan ciia em vé bai hat Ving cao qué em
« Hat bai Viing cao qué em voi luyén léy mém mai

* Hatkét hop gb dém theo phach vai luc lac (xéc nhac), tambourine hoac nhac cu tu chon

= mum(u

1. Nhac cu thé hi iét tau: Bai thuc hanh s6 4
1.Nhan xét cic mau tiét tiu duci day:
a)
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